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Dữ liệu này sẽ được dùng cho các mục 
đích thông tin và sẽ không được dùng để 
gây bất lợi cho bất cứ học sinh nào. Ngoài 
ra, Bộ Giáo Dục Maine sẽ chỉ báo cáo dữ 
liệu chủng tộc và sắc tộc cho Bộ Giáo 
Dục Hoa Kỳ dưới hình thức tóm tắt. Báo 
cáo sẽ không bao giờ được lập trên căn 
bản cá nhân. 

Bắt đầu từ niên khóa 2010-2011, Bộ Giáo 
Dục Maine sẽ thu thập căn tính chủng tộc 
và sắc tộc theo cách thức mới. Điều này 
có nghĩa là mỗi đơn vị trường học sẽ thay 
đổi cách thức hỏi phụ huynh và học sinh 
về chi tiết này. 

Tại sao lại có sự 
thay đổi? 

• Maine sẽ buộc phải báo cáo cho Bộ Giáo 
Dục Hoa Kỳ bằng cách dùng những mã 
hiệu mới này về chủng tộc và sắc tộc 
bắt đầu từ niên khóa 2010-2011. 

• Có những hệ quả về tài trợ dựa theo các 
xác nhận căn tính này 

• Những mã hiệu mới này cũng sẽ được 
các cơ quan liên bang khác dùng để 
lập báo cáo nhằm 

o Tuân hành các luật dân quyền 

o Thu thập chi tiết về sức khỏe 

o Thu thập chi tiết cho các Dịch 
Vụ Đặc Biệt 

 

Reporting Race and 
Ethnicity 
 
 A guide for parents and students Báo Cáo về 

Chủng Tộc 
và Sắc Tộc 
 
Tập Hướng Dẫn  
Phụ Huynh và Học Sinh 



Chi tiết này sẽ được bảo 
vệ như thế nào? 
 
Điều luật được biết 
dưới tên gọi FERPA, là 
Đạo Luật Liên Bang về 
Hồ Sơ Giáo Dục và 
Quyền Riêng Tư 
(Federal Education 
Records and Privacy 
Act), bảo vệ chi tiết 
này. Chi tiết về chủng 
tộc và sắc tộc được bảo 
vệ giống như bất cứ chi 
tiết nào khác ngoài 
danh bạ trong hồ sơ 
giáo dục của học sinh. 

Nếu tôi chọn không trả 
lời câu hỏi hai phần này 
thì sẽ thế nào? 
 
Nhân viên quan sát 
của nhà trường sẽ bu
phải xác nhận căn tính 
của đứa trẻ. 
 

ộc 

Trong quá khứ tôi đã 
từng xác nhận về căn 
tính của con tôi. Tôi 
vẫn cần phải làm điều 
này hay sao? 
 
Phải, tất cả mọi học 
sinh cần xác nhận căn 
tính bằng cách dùng 
câu hỏi hai phần cho 
niên khóa 2010-2011. 

Định Nghĩa về Sắc Tộc và Chủng Tộc 

Sắc Tộc: 
(phải trả lời) 
 
Có phải người này 
gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
La Tinh không? 
 
• Phải 
• Không 

 

Sắc Tộc Tây Ban Nha 
hoặc Mỹ La Tinh: 
 
Dấu chỉ cho thấy rằng 
những người này thuộc 
nguồn gốc hoặc thế hệ 
của người Mễ, Puerto 
Rico, Cuba, Trung và 
Nam Mỹ, và hoặc các 
nền văn hóa khác của 
Tây Ban Nha, bất kể 
chủng tộc. 
 

Chủng Tộc: 
 
 
Phân loại chủng tộc tổng 
quát mà người đó công nhận 
là cộng đồng của mình hoặc 
chấp nhận là căn tính của 
mình nhiều nhất. (Có thể 
chọn nhiều hơn một.) 
 

Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân 
Alaska: Là người có nguồn 
gốc từ bất cứ dân tộc nguyên 
thủy nào tại Bắc Mỹ và Nam 
Mỹ (kể cả Trung Mỹ), và duy 
trì căn tính văn hóa của mình 
qua các mối liên hệ bộ lạc 
hoặc công nhận về cộng 
đồng. 

Á Châu: Là người có nguồn 
gốc từ bất cứ dân tộc nguyên 
thủy nào tại Đông Á, Đông 
Nam Á, hoặc Tiểu Lục Địa 
Ấn Độ. Thí dụ, những vùng 
này bao gồm như Cam Bốt, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, 
Đại Hàn, Mã Lai, Pakistan, 
Thái Lan, và Việt Nam 
 

Da Đen hoặc Mỹ gốc Phi: 
Là người có nguồn gốc từ bất 
cứ nhóm chủng tộc da đen 
nào từ Phi Châu. Có thể dùng 
các từ như "Haitian" hoặc 
"Negro" bên cạnh "Da Đen 
hoặc Mỹ gốc Phi." 
 
Thổ Dân Hawaii hoặc Đảo 
Thái Bình Dương Khác: Là 
người có nguồn gốc từ bất cứ 
dân tộc nguyên thủy nào tại 
Hawaii, Guam, Samoa, hoặc 
các Đảo Thái Bình Dương 
khác. 
 
Da Trắng - Là người có 
nguồn gốc từ bất cứ dân tộc 
nguyên thủy nào tại Âu Châu, 
Bắc Phi, hoặc Trung Đông. 
 

Chủng Tộc: 
(phải trả lời) 
 
Có phải người này gốc từ 
một hoặc nhiều chủng tộc 
này hay không? 
 
• Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ 

Dân Alaska 
• Á Châu 
• Da Đen hoặc Mỹ gốc Phi
• Thổ Dân Hawaii hoặc 
Đảo Thái Bình Dương 
khác 

• Da Trắng 

 

Câu Hỏi Hai phần 


